
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1
Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ lắp rắp ô tô Tiếng anh chuyên ngành

2 Công nghệ bảo dưỡng SC ô tô Công nghệ bảo dưỡng SC ô tô

3 Thầy Thọ - Cô Hương Thầy Nam Thầy Thọ - Cô Hương

4 Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô

5 Thầy Minh Thầy Minh Thầy Minh

1
Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ lắp rắp ô tô Tiếng anh chuyên ngành

2 Công nghệ bảo dưỡng SC ô tô

3 Thầy Thọ - Cô Hương Thầy Nam Thầy Thọ - Cô Hương Công nghệ bảo dưỡng SC ô tô

4 Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô

5 Thầy Minh Thầy Minh Thầy Minh

6 Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô Công nghệ lắp rắp ô tô Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô

7 Thầy Minh Công nghệ bảo dưỡng SC ô tô Thầy Minh Công nghệ bảo dưỡng SC ô tô

8 Tiếng anh chuyên ngành Thầy Nam Tiếng anh chuyên ngành

9 Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô

10 Cô Hương - Thầy Thọ Thầy Minh Cô Hương - Thầy Thọ

6 Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô Công nghệ lắp rắp ô tô Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô

7 Thầy Minh
Công nghệ bảo dưỡng SC ô tô

Thầy Minh

8
Tiếng anh chuyên ngành Thầy Nam Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ bảo dưỡng SC ô tô

9 Chuẩn đoán và KĐ kỹ thuật ô tô

10 Cô Hương Thầy Minh Cô Hương

1
Chi tiết máy 2 Kết cấu tính toán ô tô Tin học ứng dụng Công nghệ kim loại

2 Kết cấu tính toán ô tô Thầy Vũ

3 Thầy Vũ Thầy Vũ Lý thuyết ô tô Thầy Phương Thầy Viễn

4 Tiếng anh chuyên ngành

5 Thầy Thọ Thầy Phương

1
Chi tiết máy 2 Kết cấu tính toán ô tô Tin học ứng dụng Công nghệ kim loại

2 Kết cấu tính toán ô tô Thầy Vũ

3 Thầy Vũ Thầy Vũ Lý thuyết ô tô Thầy Phương Thầy Viễn

4 Tiếng anh chuyên ngành Đồ án kết cấu TT ô tô Tiếng anh chuyên ngành Đồ án lý thuyết ô tô

5 Thầy Thọ Thầy Phương Thầy Thọ

6 Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ kim loại

7 Tiếng anh chuyên ngành Cô Nga

8 Cô Nga Chi tiết máy 2 Lý thuyết ô tô Tin học ứng dụng Thầy Viễn

9 Kết cấu tính toán ô tô Kết cấu tính toán ô tô

10 Thầy Phương Thầy Vũ Thầy Phương Thầy Phương Thầy Phương

6 Đồ án kết cấu TT ô tô Đồ án lý thuyết ô tô Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ kim loại

7 Tiếng anh chuyên ngành Cô Nga

8 Cô Nga Chi tiết máy 2 Lý thuyết ô tô Tin học ứng dụng Thầy Viễn

9 Kết cấu tính toán ô tô Kết cấu tính toán ô tô

10 Thầy Phương Thầy Vũ Thầy Phương Thầy Phương Thầy Phương

6 Sức bền vật liệu Nguyên lý máy Vẽ kỹ thuật Chi tiết máy 1 Vẽ kỹ thuật

7 Cô Hương Thầy Vũ Thầy Vũ Thầy Cảng

8 Autocad Sức bền vật liệu Thầy Cảng Nhiệt kỹ thuật Kỹ thuật điện - điện tử

9 Kỹ thuật điện - điện tử Cô Thanh

10 Thầy Cảng Cô Hương Cô Thanh Thầy Minh

1 Kỹ thuật điện - điện tử Sức bền vật liệu Kỹ thuật điện - điện tử Vẽ kỹ thuật

2 Cô Thanh Cô Hương Cô Thanh Vẽ kỹ thuật

3 Sức bền vật liệu Autocad Nhiệt kỹ thuật Thầy Cảng Thầy Cảng

4 Chi tiết máy 1 Nguyên lý máy

5 Cô Hương Thầy Cảng Thầy Minh Thầy Viễn Thầy Vũ

1 Sức bền vật liệu Chi tiết máy 1 Vẽ kỹ thuật Nhiệt kỹ thuật

2 Cô Hương Thầy Viễn Nguyên lý máy

3 Autocad Sức bền vật liệu Thầy Cảng Thầy Minh Thầy Vũ

4 Kỹ thuật điện - điện tử Kỹ thuật điện - điện tử Vẽ kỹ thuật

5 Thầy Cảng Cô Hương Cô Thanh Cô Thanh Thầy Cảng

6 Chi tiết máy 1 Vẽ kỹ thuật Nhiệt kỹ thuật Nhiệt kỹ thuật

7 Thầy Minh Sức bền vật liệu Thầy Minh

8 Thầy Viễn Nguyên lý máy Vẽ kỹ thuật

9 Sức bền vật liệu Thầy Cảng

10 Cô Huệ Thầy Vũ Cô Huệ Thầy Cảng

6 Kỹ thuật điện - điện tử Kỹ thuật điện - điện tử Kỹ thuật điện - điện tử Kỹ thuật điện - điện tử

7 Cô Thanh Cô Thanh

8 Autocad Autocad Autocad

9 Cô Thanh Cô Thanh

10 Thầy Cảng Thầy Cảng Thầy Cảng

6 Quản trị doanh nghiệp Tiếng anh chuyên ngành Kế toán quản trị Kiểm toán căn bản Tin học kế toán

7 Cô Nga - Cô Thao

8 Thầy Trường Kế toán tổng hợp Cô Hằng Thầy Dũng Cô Nga

9 Văn hóa kinh doanh Kinh tế xây dựng Tiếng anh chuyên ngành Giao tiếp  và ĐPKD

10 Cô Hà Thầy Dũng Thầy Trường Cô Nga - Cô Thao Cô Hà
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KHOA KINH TẾ

Phòng 202-A1

Buổi Chiều

Từ 05/08

Đến 15/11

THỜI KHÓA BIỂU ĐHCQ KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 

CƠ SỞ VĨNH PHÚC
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1 Tiếng anh chuyên ngành Phân tích HĐ kinh tế DNXD Tổ chức và QL thi công CTXD Kế toán xây dựng cơ bản

2 Cô Thao Định giá sản phẩm xây dựng

3 Tài chính DNXD Thầy Trường Thầy Trường Cô Phượng

4 Tiếng anh chuyên ngành Đồ án định mức SPXD Cô Liên

5 Thầy Trường Cô Thao

1 Tiếng anh chuyên ngành Phân tích HĐ kinh tế DNXD Tổ chức và QL thi công CTXD Kế toán xây dựng cơ bản

2 Cô Thao Định giá sản phẩm xây dựng

3 Tài chính DNXD Thầy Trường Thầy Trường Cô Phượng

4 Tiếng anh chuyên ngành Đồ án định mức SPXD Đồ án kế toán xây dựng cơ bản Cô Liên

5 Thầy Trường Cô Thao Đồ án phân tích HĐ kinh tế DNXD

6 Thương mại điện tử Tổ chức công tác kế toán trong DN

7 Thầy Hà Thầy Dũng Tin học đại cương Tư tưởng HCM Kinh tế lượng

8 Kế toán TC 2 Marketing căn bản

9 Cô Phương Cô Phương Thầy Hà

10 Cô Phượng Cô Hà

1 Kế toán TC 2 Tư tưởng HCM

2 Tin học đại cương Tổ chức công tác kế toán trong DN

3 Cô Phượng Cô Trang Kinh tế lượng Cô Nga

4 Marketing căn bản Thương mại điện tử

5 Cô Phương Thầy Hà Cô Hà Thầy Hà

1 Kết cấu thép và BTCT Tư tưởng HCM

2 Kinh tế vi mô Tiết 2-4

3 Thầy Tùng Thầy Hà Cô Trang Thống kê XD

4
Máy xây dựng

Thiết kế đường
Kinh tế xây dựng

 Tiết 6-8 tại 204-A1

Thiết kế cầu học tiết 6-8 Tại 203 - A1

5 ? Thầy Tâm Thầy Trường Thầy Quân Cô Liên

1

2

3

4

5

6
Xây dựng nền đường Quản lý dự án đầu tư XDCT Xây dựng mặt đường Dự toán công trình

7 Thiết kế cầu thép Thầy Hiển Thầy Hiển

8 Thầy Lý Thầy Hiển

9 Kinh tế xây dựng Thầy Tâm

10 Thầy Trường

1
Thiết kế đường ô tô 1 Máy Xây Dựng Kết cấu BTCT Nền và móng

Tiết 6-8 tại 203-A1

2 Tổng luận và mố trụ cầu Thầy Hậu

3 Thầy Trường Thầy Tâm Cơ kết cấu 2 Thầy Hà Thầy Đoàn

4 Kết cấu thép Thực tập TN cơ học đất tiết 6-9  

5 Thầy Tùng Học từ 19/08 -11/10 ( Thứ 3) Cô Trang

1
Thiết kế đường ô tô 1 Máy Xây Dựng Kết cấu BTCT Nền và móng

Tiết 6-8 tại 203-A1

2 Tổng luận và mố trụ cầu Thầy Hậu

3 Thầy Trường Thầy Tâm Cơ kết cấu 2 Thầy Hà Thầy Đoàn

4 Kết cấu thép Đồ án kết cấu BTCT Đồ án nền và móng

Tiết 9-105 Thầy Tùng Cô Trang Thầy Hà Tiết 9-10                          Thầy Đoàn

6 Tư tưởng HCM Thủy lực Toán 3

7 Sức bền vật liệu Thầy Thịnh

8 Cô Phương Trắc địa Cô Hoàn Tin học cơ sở công trình

9 Địa chất công trình Tin học cơ sở công trình

10 Thầy Long Cô Huệ Thầy Thịnh

6 Tư tưởng HCM Thủy lực Toán 3
Thực tập TN địa chất 

Tiết 1-4 Thứ 2

7 Sức bền vật liệu Thầy Thịnh Thầy Long

8 Cô Phương Trắc địa Cô Hoàn Tin học cơ sở công trình

9 Địa chất công trình Tin học cơ sở công trình

10 Thầy Long Cô Huệ Thầy Thịnh

1 Hệ trợ giúp quyết định Lập trình di động Hệ trợ giúp quyết định

2 Lập trình trên môi trường Web Cô Nhung Học tiết 6- 9 Thứ 6 Tại PM Cô Nhung

3 Nhập môn TT người máy Kiểm thử phần mềm

4 Cô Nhung Thầy Kiên

5 Thầy Sơn Thầy Sơn Thầy Kiên

6 Giao thông thông minh

7 Lập trình hướng đối tượng C++ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Lập Trình JAVA Toán học rời rạc

8 Thầy Chung

9

10 Cô Hường Cô Hà Cô Nhung Cô Hường

1 Cơ sở điều khiển tự động Điện tử số Matlab và  ứng dụng Điện tử số Trường điện từ

2 Cô Thanh Cô Thanh Cô Thanh

3 Linh kiện điện tử Cô Hường Lý thuyết mạch Linh kiện điện tử

4
Lý thuyết mạch Linh kiện điện tử

Tiết 6-8 Chiều Thứ 3 tại 203-A1

5 Cô Thanh Cô Thanh Cô Thanh

1 Cơ sở điều khiển tự động Điện tử số Matlab và  ứng dụng Điện tử số Trường điện từ

2 Cô Thanh Cô Thanh Cô Thanh

3 Điện tử tương tự Cô Hường Lý thuyết mạch Điện tử tương tự

4
Lý thuyết mạch Điện tử tương tự

Tiết 6-7 Chiều Thứ 3 tại 203-A1

5 Cô Thanh Cô Thanh Cô Thanh

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra Ghi chú

1    7h00 7h50 6    12h30 13h20

2    7h55 8h45 7    13h25 14h15

3    8h50 9h40 8    14h20 15h10

4    9h45 10h35 9    15h15 16h05

5    10h40 11h30 10    16h10 17h00

2    
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- Tuần cuối cùng của học kỳ, một số học phần sẽ kết thúc sớm, những học phần còn thiếu sẽ dạy bổ sung vào các giờ trống trong tuần đó.
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Từ 05/08
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Buổi Chiều

Từ 05/08

Đến 15/11
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Phòng 204-A1

Buổi Sáng

Từ 05/08

Đến 15/11

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kiến trúc của HT QL, giám sát 

phương tiện GT 

học tiết 6-8 Thứ 2 Tại PM
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Ghi chú

Phòng 201-A1

Buổi Chiều

Từ 05/08

Đến 15/11

Phòng 202-A1

Buổi Sáng

Từ 05/08

Đến 06/9

Nấc 1


